NỘI DUNG CHỦ ĐỀ: TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
(Thời gian thực hiện là 5 tiết: Tiết 25,26,27,28,29  theo PPCT)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- HS phát biểu được định nghĩa tiếp tuyến của một đường tròn, tiếp điểm của tiếp tuyến với đường tròn.
- HS nắm được những về đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn bàng tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn.
- Học sinh  phát biểu được tính chất của tiếp tuyến, tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

2. Kĩ năng
- Biết vẽ tiếp tuyến tại 1 điểm của đường tròn, vẽ tiếp tuyến đi qua 1 điểm nằm bên ngoài đường tròn.

- Rèn kĩ năng nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

- Rèn kĩ năng chứng minh, kĩ năng giải bài toán dựng tiếp tuyến.

- Biết vẽ đường tròn nội tiếp một tam giác cho trước. Biết vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau vào bài tập tính toán hoặc chứng minh. Biết cách tìm tâm của một vật hình tròn.

- Bước đầu vận dụng tính chất của tiếp tuyến vào bài tập quỹ tích và dựng hình.

- Hình thành và tiếp tục phát triển kĩ năng vẽ hình chính xác, khoa học.

- Kĩ năng phân tích tổng hợp, phán đoán vận dụng kiến thức hình học đã biết để giải các bài tập về tiếp tuyến.
3. Thái độ
Thích học tập bộ môn, có ý thức vận dụng kiến thức Toán học vào thực tế cuộc sống, thấy được mối quan hệ qua lại giữa Toán học và thực tiễn
4. Phát triển năng lực
4.1. Năng lực chung

Phát triển các năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng CNTT và truyền thông.  
4.2. Năng lực chuyên biệt
Năng lực sử dụng ngôn ngữ hình học: Sử dụng chính xác các kí hiệu toán học theo quy định.

Năng lực thực hành: Vẽ hình và trình bày đúng theo ngôn ngữ hình học. Đảm bảo tính hệ thống và chặt chẽ. 
Năng lực tính toán Toán học: Tính toán thông thường, tính toán theo công thức, tính toán theo phương trình, ...
Năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào cuộc sống: Tìm tâm của đường tròn bị mất tâm, xác định .....
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Chuẩn bị máy tính, máy chiếu...

- Những vật dụng có hình tròn để xác định tâm của chúng.


- Com pa, thước kẻ, máy tính bỏ túi.

III. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CẦN ĐẠT ĐƯỢC
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	Học sinh nhận ra được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. 
Phát biểu được khái niệm tiếp tuyến, cát tuyến, đường thẳng và đường tròn không giao nhau.
Câu hỏi:

1.1.1
1.1.2
1.1.3
...
	Từ hệ thức giữa d và R phát biểu được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Và ngược lại.

Câu hỏi, bài tập:

1.2.1
1.2.2

1.2.3

...
	Học sinh áp dụng được các hệ thức để làm bài tập với mức độ vận dụng đơn giản.
Câu hỏi, bài tập:

1.3.1
1.3.2
1.3.3
...
	Học sinh áp dụng được các hệ thức để làm bài tập với sự kết hợp với các kiến thức trước đó một cách khoa học, linh hoạt để chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, tia phân giác, hệ thức toán học. 
Câu hỏi, bài tập:

1.4.1. 
1.4.2.

1.4.3.

........



	2. Định nghĩa tiếp tuyến. Tính chất của tiếp tuyến.
	- Hình thành và nắm được định nghĩa tiếp tuyến của đường tròn. 
- Hình thành và nắm được tính chất của tiếp tuyến.
Câu hỏi:

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

......
	- Chỉ ra khi nào đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, khi nào không phải là tiếp tuyến của đường tròn theo định nghĩa.
Câu hỏi, bài tập:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

.......
	- Dựa trên định nghĩa và tính chất của tiếp tuyến để làm bài tính toán hay chứng minh đơn giản.
Câu hỏi, bài tập:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

......
	Vận dụng định nghĩa và tính chất của tiếp tuyến để làm bài tính toán hay chứng minh phức tạp hơn, đòi hỏi phải có bước lập luận từ nhiều luận điểm.

Khai thác tính chất tiếp tuyến vào bài toán khác như: Các hệ thức, tia phân giác của góc ...

Câu hỏi, bài tập:

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

........

	3. Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.


	- Hình thành và nắm được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của một đường tròn.
Câu hỏi:

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

......
	- Chỉ ra được các cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn.
Câu hỏi, bài tập:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

.......
	- Chứng minh được một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn trong trường hợp đơn giản thông qua vận dụng trực tiếp hặc chứng minh ngắn gọn đơn giản.

Câu hỏi, bài tập:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

......
	- Chứng minh được một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn trong trường hợp phức tạp hơn.
Câu hỏi, bài tập:

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

.......

	4. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
	- Nắm được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
Câu hỏi:

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

......
	- Nhận biết được các tính chất trong từng trường hợp cụ thể.
Câu hỏi, bài tập:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

.......
	-Sử dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong trường hợp đơn giản.
Câu hỏi, bài tập:

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

......
	- Áp dụng tính chất để làm các bài tập chứng minh, tính toán trong trường hợp khó hơn.
Câu hỏi, bài tập:

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

.......


IV. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRONG CHỦ ĐỀ

1. Mức độ nhận biết
Câu 1.1.1. Nêu các vị trí tương đối của hai đường thẳng?

Câu 1.1.2. Một đường thẳng và một đường tròn thì có những vị trí tương đối nào? mỗi trường hợp có mấy điểm chung? 

Câu 1.1.3. Quan sát hình vẽ trong SGK em hãy cho biết một đường thẳng và một đường tròn thì có những vị trí tương đối nào? Mỗi trường hợp có mấy điểm chung? Dự đoán và so sánh d và R trong từng trường hợp?

Câu 2.1.1. Nêu định nghĩa tiếp tuyến của đường tròn?

Câu 2.1.2 Nêu cách nhận biết một tiếp tuyến của đường tròn qua bài học trước?

Câu 2.1.3 Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến?

Câu 2.1.4 Hãy nên các bước dựng tiếp tuyến từ một điểm nằm ngoài đường tròn qua cách dựng trong sách giáo khoa

Câu 2.1.5 Nêu tính chất của tiếp tuyến đường tròn?
Câu 3.1.1: Đường tròn nội tiếp tam giác là gì? Đường tròn bàng tiếp tam giác là gì?
Câu 4.1.1: Nêu các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau?
...
2. Mức độ thông hiểu

Câu 1.2.1 (?3 sgk/109) Cho đường thẳng a và một điểm O cách a là 3cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cm. 


a) Đường thẳng a có vị trí tương đối ntn đối với đường tròn tâm O? Vì sao?


Câu 1.2.2. Điền vào chỗ trống trong bảng sau:

	R
	d
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

	...
	...
	...


Câu 2.2.2 Chứng minh cách dựng trên là đúng.

Câu 3.2.1: Vì sao mỗi tam giác luôn chỉ có một đường tròn nội tiếp?
Câu 4.2.1  Vì sao mỗi tam giác có 3 đường tròn bàng tiếp?
...
3. Mức độ vận dụng cấp thấp

Câu 1.3.1. Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn 2 điểm chung ?


Câu 1.3.2. (?3 sgk/109 ) Cho đường thẳng a và một điểm O cách a là 3cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cm. 

b) Gọi B và C là hai giao điểm của a và đường tròn tâm O. Tính độ dài BC 

Câu 1.3.3. Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào? 

Câu 1.3.4. Cho đường tròn tâm O có bán kính OA = R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA.


1) Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao?


2) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, nó cắt đường thẳng OA tại E. Tính độ dài BE theo R
Câu 2.3.1 Qua A nằm trên (O), hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn.

Câu 2.3.2 Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tính độ dài AB?

Câu 2.3.3 Cho 
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ABC ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5. Vẽ đường tròn (B; BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Câu 2.3.4 Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở C.


1) Chứng minh rằng CB là tiếp tuyến của đường tròn.


2) Cho bán kính của đường tròn bằng 15cm, AB  = 24cm. Tính độ dài OC. 

Câu 3.3.1 Một tam giác có vẽ được mấy đường tròn nội tiếp, mấy đường tròn ngoại tiếp, mấy đường tròn bàng tiếp? 

Câu 3.3.2 Cho 
[image: image2.wmf]D

ABC vuôn tại A có AB = 8cm, AC = 15cm. Vẽ đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ đường tròn đường kính CD cắt AC tại E.

1) Chứng minh rằng HE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.

2) Tính độ dài HE.

Câu 3.3.3 Cho đường tròn (O) và một dây AB. Gọi M là trung điểm của AB. Vẽ bán kính OI đi qua M. Từ I vẽ đường thẳng xy // AB. Chứng minh rằng xy là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Câu 4.3.1 Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào?

Câu 4.3.2 Cho 
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ABC đều ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của 
[image: image4.wmf]D

ABC bằng:

(A): 6cm2.



(B): 
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cm2.


(C): 
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4

cm2.


(D): 
[image: image7.wmf]33

cm2.
Câu 4.3.3. Cho đường tròn (O), điểm M nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến MD, ME với đường tròn (D, E là các tiếp điểm). Qua điểm I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt MD và ME theo thứ tự ở P và Q. Biết MD = 4cm, tính chu vi tam giác MPQ.
...
4. Mức độ vận dụng cấp cao

Câu 1.4.1. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Qua điểm C thuộc nửa đường tròn, kẻ tiếp tuyến d của đường tròn. Gọi E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A  và B đến d. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB. Chứng minh

a) CE = CF

b) AC là tia phân giác của góc BAE

c) 
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Câu 1.4.2Cho hình thang vuông ABCD (
[image: image9.wmf]µ

µ
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), AB = 4cm, BC = 13cm, CD = 9cm.


1) Tính AD.


2) Chứng minh rằng AD là tiếp tuyến của đường tròn của đường tròn đường kính BC.

Câu 2.4.1. Cho điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B nằm ngoài đường thẳng d. Dựng đường tròn (O) đi qua A và B, nhận đường thẳng d làm tiếp tuyến.
Câu 2.4.2  Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có đường kính AH. Chứng minh rằng:

1) Điểm E nằm trên đường tròn (O)


2) DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Câu 3.4.1 Cho đường thẳng d, điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B nằm ngoài đường thẳng d. Hãy dựng đường tròn (O) đi qua B và tiếp xúc với đường thẳng d tại A.

Câu 3.4.2 Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (B; BA) và đường tròn (C ; CA), chúng cắt nhau tại điểm D (khác A). Chứng minh rằng CD là tiếp tuyến của đường tròn (B).
Câu 3.4.3 Cho tam giác ABC, hai đường cao BD, CE cắt nhau tại H.

1) Chứng minh rằng bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn (gọi tâm của nó là O).

2) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ME là tiếp tuyến cùa đường tròn (O).

Câu 3.4.4. Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho 
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CAB

 = 300. Trên tia đối của tia BA lấy điểm M sao cho BM = R. Chứng minh rằng:

1) MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

2) MC2 = 3R2.

Câu 4.4.1 Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O), nó cắt tiếp tuyến AB và AC thứ tự tại D và E. Chứng minh chu vi 
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ADE bằng 2AB.
Câu 4.4.2 Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông  góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB). Qua M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax, By thứ tự tại C và D. Chứng minh rằng:
1) 
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2) CD = AC + BD.

3) Tích AC.BD không đổi khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn.

Câu 4.4.3 Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). 


1) Chứng minh OA 
[image: image13.wmf]^

 BC.


2) Vẽ đường kính CD. Chứng minh rằng BD // AO.


3) Tính độ dài các cạnh của 
[image: image14.wmf]D

ABC biết OB = 2cm, OA = 4cm.

Câu 4.4.4. Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm).

1) Chứng minh rằng OA 
[image: image15.wmf]^

MN.

2) Vẽ đường kính NOC. Chứng minh rằng MC // AO.

3) Tính độ dài các cạnh của tam giác AMN biết OM = 3cm, OA = 5cm.

Câu 4.4.5. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Gọi M là điểm bất kì thuộc tia Ax. Qua M kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt By ở N.

1) Tính số đo góc MON.

2) Chứng minh rằng MN = AM + BN.

3) Chứng minh rằng AM.BN = R2 (R là bán kính của nửa đường tròn).

Câu 4.4.6. Tính diện tích tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn (I; r).

Câu 4.4.7. Cho đường tròn (O ; 3cm) và điểm A có AO = 5cm. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC.

1) Tính độ dài OH.

2) Qua điểm M bất kì thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại D và E. Tính chu vi tam giác ADE.
Câu 4.4.8. Cho đường tròn (O ; 2cm), các tiếp tuyến AB và AC kẻ từ A đến đường tròn vuông góc với nhau tại A (B và C là các tiếp điểm).

1) Tứ giác ABOC là hình gì ? Vì sao ?

2) Gọi M là điểm bất kì thuộc cung nhỏ BC. Qua M kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại D và E. Tính chu vi tam giác ADE.

3) Tính số đo góc DOE.

Câu 4.4.9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (A; AH). Kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn (D, E là các tiếp điểm khác H). Chứng minh rằng:

1) Ba điểm D, A, E thẳng hàng ;

2) DE tiếp xúc với đường tròn có đường kính BC.

Câu 4.4.10 Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có chu vi 2p, bán kính đường tròn nội tiếp bằng r thì diện tích S của tam giác có công thức là S = p.r
Câu 4.4.11. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D. E.
1) Tứ giác ADOE là hình gì ? Vì sao?
2) Tính bán kính của đường tròn (O) biết AB = 3cm, AC = 4cm.
Câu 4.4.12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi R là bán kinh của đường tròn ngoại tiếp, r là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng: AB + AC = 2(R + r).
Câu 4.4.13 Cho tam giác ABC. đường tròn (K) bàng tiếp trong góc A tiếp xúc với các tia AB và AC theo thứ tự tại Evà F. Cho BC = a, AC = b, AB = c. Chứng minh rằng:
1) AE = AF = 
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2) BE = 
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3) CF = 
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Câu 4.4.14 Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB) Gọi M là một điểm bất kì thuộc nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By theo thứ tự ở C,D.


1) Chứng minh rằng đường tròn có đường kính CD tiếp xúc với AB.


2) Tìm vị trí của điểm M để hình thang ABDC có chu vi nhỏ nhất.


3) Tìm vị trí của C, D để hình thang ABDC có chu vi bằng 14cm biết AB = 4cm.

Câu 4.4.15 Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Vẽ các tiếp tuvến Ax, By (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua một điếm M thuộc nửa đường tròn, kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt Ax, By theo thứ tự ở C, D. Gọi N là giao điểm của AD và BC, H là giao điểm của MN và AM. Chứng minh rằng:

1) MN 
[image: image19.wmf]^

 AB.

2) MN = NH.

Câu 4.4.16. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với BC lại D. Chứng minh rằng: SABC = BD. DC.

Câu 4.4.17. Từ một điểm ở ngoài đường tròn (O) ta vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn. Trên tia OB lấy điểm C sao cho BC = BO. Chứng minh rằng 
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Câu 4.4.18. Cho đường tròn (O : R) và một điểm A ờ bên ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC. Chứng minh rằng 
[image: image21.wmf]·

BAC

= 60o khi và chỉ khi OA = 2R.

Câu 4.4.19. Từ một điểm A ờ ngoài đường tròn (O ; R) vẽ hai tiếp tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng vuông góc với OB tại O cắt AC tại N. Đường thảng vuông góc với OC tại O cắt tia AB tại M.
1) Chứng minh rằng tứ giác AMON là hình thoi.

2) Điểm A phải cách O một khoảng là bao nhiêu để cho MN là tiếp tuyến của đường tròn (O)?

Câu 4.4.20. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Các tiếp tuyến của đường tròn vẽ từ A và C cắt nhau tại M. Trên tia AM lấy điêm D sao cho AD = BC. Chứng minh rằng:

1) Tứ giác ABCD là hình bình hành.

2) Ba đường thẳng AC, BD và OM đồng quy.

Câu 4.4.21. Cho đường tròn (O; r) nội tiếp 
[image: image22.wmf]D

ABC vuông tại A. Chứng minh rằng 
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ABC và a là độ dài cạnh huyền.
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